4                                               CÔNG  BÁO                   Số  11 ngày 20 – 8 - 2006



PHỤ LỤC 01: DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng)

(Kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
	Stt
	Tên dự án
	Chủ đầu tư/Quản lý
	Địa điểm
 (Xã, huyện)
	Mục đích sử dụng
	Diện tích (ha) 
	Loại hiện trạng SDĐ thu hồi trong 2015 (ha) *
	Nguồn gốc đất (**)
	Vốn đầu tư (1.000 Đồng) 
	Căn cứ pháp lý (Chủ trương, TTĐĐ,..)
	Tiến độ thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng DT dự án
	Đã thực hiện
	Dự kiến thu hồi 
	Đất lúa
	Đất rừng
	Đất cây lâu năm
	Đất cây hàng năm
	Đất ở
	Đất                 nuôi              trồng              thủy                 sản
	Đất                diêm          nghiệp
	Đất        chuyên      dùng
	Đất                sông              ngòi,             kênh               rạch
	Đất      chưa        sử        dụng
	Đất           khác
	
	Nguồn vốn (***)
	Tổng 
	Đã thực hiện
	Dự kiến 2015
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
	(24)
	(25)
	(26)
	(27)

	*
	THÀNH PHỐ BÀ RỊA (09 dự án)
	 
	17.99
	11.50
	6.49
	5.82
	0.00
	1.16
	 
	0.10
	 
	 
	2.21
	 
	 
	 
	 
	 
	351,088,838
	 
	68,260,000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đất giao thông(02 dự án)
	
	
	
	1.01
	 
	1.01
	1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường vào Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản
	Sở Y tế
	xã Hòa Long
	Làm đường
	0.69
	 
	0.69
	0.69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	hộ gia đình, cá nhân
	Ngân sách tỉnh
	 
	 
	 
	Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	 
	 

	2
	Đường vào trung tâm HIV
	Sở Y tế
	xã Hòa Long
	Đất giao thông
	0.32
	 
	0.32
	0.32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Hộ gia đình,
cá nhân 
	Ngân sách tỉnh
	 
	 
	 
	 Văn bản số 1215/UBND-VP ngày 15/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
	 
	nằm trong nguồn vốn dự phòng của công trình Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

	II
	Đất thủy lợi (01 dự án)
	 
	10.00
	8.70
	1.30
	1.30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,000,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sửa chữa nâng cấp Đập Suối Sỏi
	Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi
	Xã Hòa Long, Thành phố Bà Rịa
	Đảm bảo  cho công trình làm việc ổn định, chủ động nguồn nước
	10.00
	8.70
	1.30
	1.30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất công trình và hộ gia đình.
	Vốn sự nghiệp
	4,000,000
	 
	 
	VB số 5386/UBND-VP ngày 29/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh BRVT
	Đang lập đề cương
	 

	III
	Đất trụ sở cơ quan (02 dự án)
	 
	0.91
	 
	0.91
	0.71
	 
	0.10
	 
	0.10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,930,838
	 
	500,000
	 
	 
	 

	1
	Mở rộng UBND xã Long Phước, Tp Bà Rịa
	UBND TP Bà Rịa
	Xã Long Phước
	Trụ sở làm việc
	0.2
	 
	0.2
	 
	 
	0.1
	 
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NN quản lý
	Ngân sách Tỉnh phân cấp
	28,000,000
	 
	500,000
	Quyết định số  18/QĐ-UBND  ngày 06/1/2015 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015
	2015
	 

	2
	Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh BR-VT.
	Cục Thuế tỉnh
	phường Phước Trung
	Trụ sở cơ quan & CTSN
	0.71
	 
	0.71
	0.71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Hộ gia đình, cá nhân 
	Ngân sách ngành thuế
	99,930,838
	 
	 
	 QĐ 1495/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UB tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
	đang thi công
	 

	IV
	Đất Y tế (02dự án)
	 
	            3.07 
	            2.80 
	         0.27 
	         2.80 
	              -   
	              -   
	                -   
	              -   
	             -   
	           -   
	        0.27 
	               -   
	             -   
	                -   
	               -   
	               -   
	219,158,000
	               -   
	38,000,000
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện y học cổ truyền
	Sở Y tế
	xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa
	đất y tế
	1.99
	1.80
	0.19
	1.80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.19
	 
	 
	 
	đất dân và đất nhà nước
	Ngân sách tỉnh
	 178,853,000 
	 
	 30,000,000 
	Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBNDtỉnh
	thực hiện năm 2013
	 

	2
	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
	Sở Y tế
	xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa
	đất y tế
	1.08
	1.00
	0.08
	1.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08
	 
	 
	 
	đất dân và đất nhà nước
	Ngân sách tỉnh
	 40,305,000 
	 
	 8,000,000 
	Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBNDtỉnh
	 
	 

	V
	Đất thể dục thể thao (02 dự án)
	 
	3.00
	 
	3.00
	 
	 
	1.06
	 
	 
	 
	 
	1.94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,760,000
	 
	 
	 

	1
	Sân bóng đá Long Hương, Tp Bà Rịa
	UBND TP Bà Rịa
	P.Long Hương
	sân thể thao
	1.37
	 
	1.37
	 
	 
	1.06
	 
	 
	 
	 
	0.31
	 
	 
	 
	NN quản lý
	Ngân sách Thành phố
	 
	 
	14,880,000
	QĐ 482 ngày 13/3/2015 của UBND thành phố Bà Rịa  V/v bổ sung danh mục công trình thực hiện năm 2015
	2015
	 

	2
	Sân bóng đá Kim Dinh, Tp Bà Rịa
	UBND TP Bà Rịa
	P. Kim Dinh
	sân thể thao
	1.63
	 
	1.63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.63
	 
	 
	 
	NN quản lý
	Ngân sách Thành phố
	 
	 
	14,880,000
	QĐ 482 ngày 13/3/2015 của UBNDthành phố Bà Rịa  V/v bổ sung danh mục công trình thực hiện năm 2016
	2015
	 

	 * 
	 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU (23 dự án) 
	 
	        39.31 
	                  -   
	      33.06 
	         2.40 
	         0.50 
	       7.81 
	         7.67 
	       7.88 
	             -   
	           -   
	              -   
	               -   
	        0.80 
	          0.78 
	               -   
	               -   
	1,060,464,000
	               -   
	154,500,000
	 
	 
	 

	I
	Đất trụ sở cơ quan (01 dự án)
	 
	 
	 
	0.37
	 
	0.37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.37
	 
	 
	45,000,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Nhà khách thành phố  
	UBND TPVT
	Phường 1
	Xây dựng
 nhà khách Tp
	0.37
	 
	 0.37 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 0.37 
	đất nhà nước
	 Ngân sách 
	45,000,000
	 
	10,000,000
	 VB số 678/SXD-KTQH v/v cấp phép quy hoạch khu nhà khách TPVT , QĐ số 437/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND TP VT về việc ghi vốn ĐTXD CT  nhà khách TP  
	 
	 

	II
	 Đất giao thông (14 dự án) 
	 
	26.32
	 
	20.07
	2.40
	0.00
	4.20
	0.37
	7.88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	595,403,000
	 
	95,000,000
	 
	 
	 

	1
	Cầu cảng Hải Đội II Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT 
	Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Xã Long Sơn
	Làm đường GT
	7.60
	 
	2.40
	2.40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	Ngân sách QP và ngân sách tỉnh
	80,000,000
	 
	2,000,000
	Văn bản số 6269/UBND-VP ngày 06/9/2013 của UBNDtỉnh BR-VT về việc thỏa thuận lại tuyến lập dự án đầu tư
	 
	 

	2
	 Tuyến ra vào trạm bơm Rạch Bà  
	UBND TPVT
	Phường 11
	Xây dựng đường GT
	 0.08 
	 
	 0.08 
	 
	 
	 0.08 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	 Ngân sách thành phố 
	10,000,000
	 
	2,000,000
	Đang làm thủ tục thu hồi, kế hoạch sử dụng đất 2015 thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 30/12/2014
	 
	 

	3
	 Đường vào trường THCS Đinh Tiên Hoàng  
	UBND TPVT
	Phường Thắng Tam
	Xây dựng đường GT
	 0.46 
	 
	 0.46 
	 
	 
	 
	 0.16 
	 0.30 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	 Ngân sách thành phố 
	20,000,000
	 
	5,000,000
	Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình đường vào Trường THPT Đinh Tiên Hoàng  TTĐĐ số 3337/UBND-XD ngày 1/6/2009.  Kế hoạch sử dụng đất 2015 thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 30/12/2014. Đang làm thủ tục thu hồi 
	 
	 

	4
	 Cải tạo nâng cấp đường Triệu Việt Vương  
	UBND TPVT
	Phường 4
	Xây dựng đường GT
	 0.50 
	 
	 0.50 
	 
	 
	 
	 
	 0.50 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	 Ngân sách thành phố 
	30,000,000
	 
	10,000,000
	TTĐĐ số 3627/UBND-XD ngày  30/5/13, qđ phê duyệt Dự án số 7860/  QĐ-UBND ngày 31/12/2013 Đang làm thủ tục thu hồi 
	 
	 

	5
	Đường Nguyễn Tri Phương 
	UBND TPVT (PQLĐT)
	Phường 7
	Xây dựng đường GT
	 0.54 
	 
	 0.10 
	 
	 
	 
	 
	 0.10 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	 Ngân sách thành phố 
	25,000,000
	 
	10,000,000
	Quyết định số 7816/QĐ-UBND phê duyệt Dự án  QT
	 
	 

	6
	Đường Đoàn Thị Điểm 
	UBND TPVT (PQLĐT)
	Phường 4
	Xây dựng đường GT
	 0.66 
	 
	 0.05 
	 
	 
	 
	 
	 0.05 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	 Ngân sách thành phố 
	32,450,000
	 
	8,000,000
	Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày / 1/4/2013, phê duyệt Dự án đầu tư  
	 
	 

	7
	Cải tạo nâng cấp đường Bình Giả Đoạn P8
	UBND TPVT         ( Ban QLDA ĐTXD)
	 Phường 8 
	Xây dựng đường GT
	 0.50 
	 
	 0.50 
	 
	 
	 
	 
	 0.50 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	 Ngân sách thành phố 
	39,500,000
	 
	5,000,000
	Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 5/7/2010 UBND Tỉnh  phê duyệt Dự án đầu tư công trình Cải tạo nâng cấp đường Bình Giã p8, TTĐĐ số 5079/UBND-VP ngày 11/8/2009. Đang làm thủ tục thu hồi 
	 
	 

	8
	Đường Lương Thế Vinh 
	UBND TPVT         ( Ban QLDA ĐTXD)
	Phường 9
	Xây dựng đường GT
	 0.83 
	 
	 0.83 
	 
	 
	 
	 
	 0.83 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	 Ngân sách thành phố 
	124,000,000
	 
	20,000,000
	Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 UBND TPVT  phê duyệt Dự án đầu tư công trình Cải tạo nâng cấp đường Lương Thế Vinh, TTĐĐ số 4171/UBND-VP ngày 10/7/2012. Đang làm thủ tục thu hồi 
	 
	 

	9
	Đường vào TT xử lý nước thải công nghiệp 
	Cty Petec
	 Phường Thắng Nhất 
	Xây dựng đường GT
	0.95
	 
	0.95
	 
	 
	 
	0.21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	vốn doanh nghiệp
	 
	 
	 
	TTĐĐ số 238/SXD-KTQH ngày 5/2/2013, BC số 122/UBND-PTQĐ ngày 7/8/2012 đã hoàn thành GPMG thu hồi 
	 
	 

	10
	Đường cống hộp phường 8 
	UBND TPVT         ( phòng QLĐT)
	Phường 8
	Xây dựng đường GT
	 1.48 
	 
	 1.48 
	 
	 
	 0.15 
	 
	 1.33 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	 Ngân sách thành phố 
	10,000,000
	 
	2,000,000
	TTĐĐ 1938 /SXD-KTQH ngày 29/3/2013, Quyết định số 5769/QĐ-UBND ngày / 25/11/2013(PQLĐT) Đang làm thủ tục thu hồi 
	 
	 

	11
	Đường vào trường THCS phường 12 
	UBND TPVT         ( Ban QLDA ĐTXD)
	Phường 12
	Xây dựng đường GT
	 1.98 
	 
	 1.98 
	 
	 
	 1.00 
	 
	 0.98 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	 Ngân sách tỉnh 
	81,974,000
	 
	5,000,000
	Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình đường vào Trường THCS p12 TTĐịĐ số 8356/UBND-XD ngày 23/12/2008. Đang làm thủ tục thu hồi 
	 
	 

	12
	Đường Lê Quang Định 
	UBND TPVT         ( Ban QLDA ĐTXD)
	 Phường Thắng Nhất+Phường 9 
	Xây dựng đường GT
	5.30
	
	5.30
	
	
	
	
	2.20
	
	
	
	
	
	3.10
	đất dân + Đất nhà nước
	Ngân sách tỉnh
	50,000,000
	
	4,000,000
	Quyết định số 16343/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình đường đường Lê Quang Định TTĐĐ số 841/UBND-XD ngày 17/2/2009. Đang làm thủ tục thu hồi 
	 
	 

	13
	Đường vào trụ sở UBND Phường 10 
	UBND TPVT ( Ban QLDA ĐTXD)
	Phường 10
	Xây dựng đường GT
	 2.48 
	 
	 2.48 
	 
	 
	 
	 
	 1.10 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.34 
	đất dân
	Ngân sách tỉnh
	14,479,000
	 
	4,000,000
	Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình đường vào Trụ sở UBND phường 10, TTĐĐ số 8207/UBND-XD ngày 17/12/2008. Đang làm thủ tục thu hồi 
	 
	 

	14
	Đường Hàng Điều (51B-51C) 
	UBND TPVT  ( Ban QLDA ĐTXD)
	Phường 11
	Xây dựng đường GT
	 2.97 
	 
	 2.97 
	 
	 
	 2.97 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	Ngân sách
	78,000,000
	 
	18,000,000
	Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình đường Hàng Điều  TTĐĐ số 4023/UBND-XD ngày 25/7/2011. Đang làm thủ tục thu hồi 
	 
	 

	III
	Đất thủy lợi (01 dự án)
	 
	           5.66 
	                  -   
	        5.66 
	               -   
	              -   
	       1.86 
	           3.00 
	              -   
	             -   
	           -   
	              -   
	               -   
	        0.80 
	                -   
	               -   
	               -   
	30,000,000
	               -   
	                -   
	 
	 
	 

	1
	 Cống hóa tuyến Bàu Sen-Bàu Trủng-Rạch Bà-Cửa Lấp   
	Công ty thoát nước và phát triển đô thị
	Phường Thắng Tam, 8, 10, 11,12, Nguyễn An Ninh
	 
	 5.66 
	 -   
	 5.66 
	 -   
	 -   
	 1.86 
	 3.00 
	 -   
	 -   
	 -   
	 -   
	 -   
	0.80 
	 
	đất dân
	Ngân sách
	30,000,000
	 
	 
	Quyết định 328/QĐ-UB ngày 05/02/2004 của UBND tỉnh. Quyết định 622/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh các khoản 7,8 và 9 - Điều 1 Quyết định số 328/QĐ-UB ngày 05/02/2004 của UBNDtỉnh BR-VT về việc phê duyệt dự án Cống hóa tuyến kênh Bàu Sen - Nàu Trũng - Rạch Bà - Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu.
	 
	 

	IV
	 Đất giáo dục (06 dự án) 
	 
	           5.21 
	                  -   
	        5.21 
	               -   
	         0.50 
	              -   
	          4.30 
	              -   
	             -   
	           -   
	              -   
	               -   
	             -   
	          0.41 
	               -   
	               -   
	370,061,000
	               -   
	52,000,000
	 
	 
	 

	1
	Trường PT liên phường 11,12
	Sở GD-DT
	Phường 12 , TP Vũng Tàu
	Xây dựng Trường học
	 2.00 
	 
	 2.00 
	 
	 
	 
	 2.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 đất dân 
	Ngân sách Tỉnh
	 164,892,000 
	 
	 19,000,000 
	Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh
	đang thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 

	2
	 Mở rộng Trường TH Hạ Long (Sở XD cũ)  
	UBND TPVT
	Phường 1
	 
	 0.10 
	 
	 0.10 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.10 
	đất nhà nước
	 Ngân sách tỉnh 
	 37,169,000 
	 
	 8,000,000 
	Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình Mở rộng trường THHạ Long , TTĐĐ số 5736/UBND-XD ngày 12/9/2012. Đã XD xong Đang làm thủ tục thu hồi 
	 
	 

	3
	Trường MN Phường 4 (Sở TM cũ) 
	UBND TPVT
	Phường 4
	 
	 0.11 
	 
	 0.11 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11 
	đất nhà nước
	 Ngân sách 
	 35,000,000 
	 
	 8,000,000 
	TTĐĐ số 7379/UBND-VP ngày 24/10/2013, QĐ số 359/QD09-UBND ngày 17/2/2014 v/v phê duyệt KH đấu thầu trường MNP4, QĐ số 2443/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 v/ v phê duyệt dự án đầu tư CT MN P4
	 
	 

	4
	 Trường MN Sao Biển  
	UBND TPVT
	 Phường 7 
	 
	 0.20 
	 
	 0.20 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.20 
	đất dân
	 Ngân sách 
	30,000,000
	 
	8,000,000
	Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 18/2/2014 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình Trường MN Sao biển TPVT, TTĐĐ số 5113/UBND-XD ngày 21/7/2014. Đang làm thủ tục thu hồi 
	 
	 

	5
	 Trường mầm non Hàng Điều  
	UBND TPVT
	 Phường 11 
	 
	 0.78 
	 
	 0.78 
	 
	 
	 
	 0.78 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	 Ngân sách 
	28,000,000
	 
	5,000,000
	Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 2/1/2014 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình Trường  mầm non Hàng Điều, TTĐịĐ số 2658/UBND-XD ngày 26/4/2013. Đang làm thủ tục thu hồi 
	 
	 

	6
	 Trường TH Long Sơn  
	UBND TPVT
	 Xã Long Sơn 
	 
	 2.02 
	 
	 2.02 
	 
	 0.50 
	 
	 1.52 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	 Ngân sách 
	75,000,000
	 
	4,000,000
	Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 3/4/2009 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình Trường tiểu học Long SơnTPVT, TTĐĐ số 4941/UBND-XD ngày 5/9/2011. Đang làm thủ tục thu hồi 
	 
	 

	V
	 Đất chợ (01 dự án) 
	 
	           1.75 
	                  -   
	        1.75 
	               -   
	              -   
	       1.75 
	                -   
	              -   
	             -   
	           -   
	              -   
	               -   
	             -   
	                -   
	 
	 
	20,000,000
	               -   
	 7,500,000 
	 
	 
	 

	1
	 Chợ xã Long Sơn  
	UBND TPVT
	 Xã Long Sơn 
	 
	1.75
	 
	 1.75 
	 
	 
	 1.75 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	 Ngân sách 
	20,000,000
	 
	7,500,000
	 TTĐĐ số 4438/UB.XD ngày 13/7/2007. QĐ số 2135/Qđ-UBND v/v phê duyệt Dự án và KH đấu thầu dự án CT Chợ xã Long Sơn Đang tiến hành đền bù 
	 
	 

	*
	HUYỆN TÂN THÀNH (08 dự án)
	 
	75.08
	5.89
	69.19
	 
	 
	50.11
	 
	0.14
	0.53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,471,106,861
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Đất giao thông (03 dự án)
	 
	40.40
	 
	40.40
	 
	 
	21.87
	 
	0.12
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,281,999,509
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường 991B từ QL 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép
	Sở Giao thông Vận tải
	Xã Tân Phước, huyện Tân Thành
	Làm đường GT
	36.40
	 
	36.40
	 
	16.01
	17.99
	 
	 
	 
	 
	0.80
	 
	 
	 
	Đất giao thông, đất rừng phòng hộ, đất hộ dân đang sử dụng
	TPCP, NSTW, các nguồn vốn khác
	3,232,000,000
	 
	 
	Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh BR-VT về việc phê duyệt dự án đầu tư
	 
	 

	2
	Đường quy hoạch D khu dân cư Hắc Dịch
	UBND huyện 
Tân Thành
	Hắc Dịch
	xây dựng đường
	0.86
	 
	0.86
	 
	 
	0.74
	 
	0.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất công và 
đất của dân
	Ngân 
sách huyện
	14,999,509
	 
	 
	QĐ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 2209/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. KHSDĐ 2015
	 
	đã kiểm kê

	3
	Đường QH số 32 khu đô thị mới Phú Mỹ
	UBND huyện 
Tân Thành
	Phú Mỹ
	xây dựng đường
	3.14
	 
	3.14
	 
	 
	3.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất công và 
đất của dân
	Ngân 
sách tỉnh
	35,000,000
	 
	 
	Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tân Thành. KHSD đất 2015, kế hoạch vốn thực hiện trong năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	 
	đã kiểm kê

	II
	Đất thủy lợi (02 dự án)
	 
	25.91
	 
	25.91
	 
	 
	25.91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	975,840,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tuyến cống bao nằm dọc hành lang kỹ thuật QL 51
	Công ty thoát nước
 và phát triển đô thị tỉnh BR-VT
	Phú mỹ
Tân Phước
	xây dựng hệ thống
 thoát nước
	2.47
	 
	2.47
	 
	 
	2.47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất của dân
	Ngân sách
	157,400,000
	 
	 
	QĐ số 1285/QĐ-UBND tỉnh ngày 04/6/2013 V/v phê duyệt dự án đầu tư XD công trình
	 
	 

	2
	Xây dựng các trạm bơm nước thải và các tuyến cống nước thải
	Công ty thoát nước
 và phát triển đô thị tỉnh BR-VT
	Mỹ Xuân, 
TT Phú Mỹ,
Tân Phước,
Phước Hòa
	xây dựng hệ thống
 thoát nước
 xử lý nước thải
	23.44
	 
	23.44
	 
	 
	23.44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất của dân
	Ngân sách
và ODA
	818,440,000
	 
	 
	QĐ số 1982/QĐ-UBND tỉnh ngày 03/9/2013 VV phê duyệt dự án đầu tư XD công trình
	 
	 

	III
	Đất giáo dục (02 dự án)
	 
	2.40
	 
	2.40
	 
	 
	1.85
	 
	0.02
	0.53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,267,352
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây mới Trường mầm non xã Tân Hải
	UBND huyện 
Tân Thành
	Tân Hải
	xây dựng 
trường học
	0.90
	 
	0.90
	 
	 
	0.88
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất công và 
đất của dân
	Ngân sách
	38,564,664
	 
	 
	QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 1945/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 của tỉnh BR-VT. KHSDĐất 2015 huyện Tân Thành
	 
	 

	2
	Xây mới Trường tiểu học Hắc Dịch
	UBND huyện 
Tân Thành
	Hắc Dịch
	xây dựng 
trường học
	1.50
	 
	1.50
	 
	 
	0.97
	 
	 
	0.53
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất công và 
đất của dân
	Ngân sách tỉnh
	47,702,688
	 
	 
	QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 1538/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của tỉnh BR-VT
	 
	 

	IV
	Đất thể dục thể thao (01 dự án)
	 
	6.37
	5.89
	0.48
	 
	 
	0.48
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 
	 
	127,000,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây mới Sân vận động huyện
	Ban QLDA-ĐTXD huyện Tân Thành
	Phú Mỹ, 
Tân Phước
	xây dựng sân thể thao
	6.37
	5.89
	0.48
	 
	 
	0.48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất của dân
	Ngân sách huyện
	127,000,000
	 
	 
	Thông báo thu hồi đất số 59/TB-UBND ngày 24/01/2013 của UBND huyện Tân Thành
	 
	đã kiểm kê

	*
	HUYỆN LONG ĐIỀN (04 dự án)
	 
	93.70
	0.00
	24.48
	 
	 
	2.40
	14.12
	0.25
	6.21
	 
	1.49
	 
	 
	 
	 
	 
	216,511,000
	 
	49,093,400
	 
	 
	 

	I
	Đất giao thông (02 dự án)
	 
	59.50
	 
	10.30
	 
	 
	 
	3.40
	0.09
	5.31
	 
	1.49
	 
	 
	0.01
	 
	 
	216,511,000
	 
	49,093,400
	 
	 
	 

	1
	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư và dịch vụ hậu cần thủy sản Lò Vôi xã Phước Hưng, huyện Long Điền
	UBND huyện Long Điền
	Xã Phước Hưng
	Đường giao thông
	59.20
	 
	10.00
	 
	 
	 
	3.39
	 
	5.31
	 
	1.30
	 
	 
	 
	Nhà nước + Hộ dân
	NS Tỉnh
	209,272,000
	 
	41,854,400
	- Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBNDtỉnh BR-VT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014.
'- Công văn số 7475/UBND-VP ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh BR-VT về thỏa thuận địa điểm để khảo sát, lập quy hoạch chi tiết Khu dân cư và dịch vụ hậu cần thủy sản Lò Vôi tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền. (Kèm theo Sơ đồ vị trí xin thỏa thuận địa điểm lập dự án quy hoạch Khu dân cư và dịch vụ hậu cần thủy sản Lò Vôi tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền).
	Đang thực hiện dự án đầu tư.
	 

	2
	Đường vào trường TH Phước Tỉnh 1
	UBND huyện Long Điền
	Xã Phước Tỉnh
	Đường Giao thông
	0.30
	 
	0.30
	 
	 
	 
	0.01
	0.09
	 
	 
	0.19
	 
	 
	0.01
	Nhà nước + Hộ dân
	NS Tỉnh
	7,239,000
	 
	7,239,000
	- Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh BR-VT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014.
'- Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBNDtỉnh BR-VT về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Phước Tỉnh 1, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (Bổ sung thêm đoạn đường vào trường).
'- Công văn số 3043/UBND-VP ngày 13/5/2013 của UBNDtỉnh BR-VT về việc thỏa thuận địa điểm tuyến đường vào Trường Tiểu học Phước Tỉnh 1, huyện Long Điền (Kèm theo bản vẽ thỏa thuận tuyến Đoạn đường vào trường Tiểu học Phước Tỉnh 1 - huyện Long Điền.
	Đang chờ UBND tỉnh phê duyệt giá đất khảo sát
	 

	II
	Đất ở, tái định cư (02 dự án)
	 
	34.20
	 
	14.18
	 
	 
	2.40
	10.72
	0.16
	0.90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khu Dân cư Việt Hân 3
	Cty TNHH TM-QC ĐO Việt Hân
	thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
	Nhà ở + Tái định cư
	18.98
	 
	9.00
	 
	 
	2.20
	5.80
	0.10
	0.90
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	Vốn doanh nghiệp
	 
	 
	 
	  - Công văn số 1809/UBND-XD ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thỏa thuận địa điểm mở rộng khảo sát lập dự án đầu tư Khu tái định cư số 3, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.
   - Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 24/3/2010 của UBNDhuyện Long Điền về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư số 3, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.
  - Thông báo số 121/TB-UBND ngày 20/4/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền về việc thu hồi đất tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để đầu tư xây dựng công trình Khu Tái dịnh cư số 3, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.
	 
	 

	2
	Khu Dân ccư Việt Hân 5
	Cty TNHH TM-QC ĐO Việt Hân
	thị trấn Long Hải
	Nhà ở
	15.22
	 
	5.18
	 
	 
	0.20
	4.92
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất nhà nước + Đất dân
	Vốn doanh nghiệp
	 
	 
	 
	  - Ngày 11/01/2010, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản số 104/UBND-VP về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Khu dân cư Việt Hân 5, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
  - Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND huyện Long Điền về việc phê duyệt quy hoạch chi thiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư số 5, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	 
	 

	*
	HUYỆN ĐẤT ĐỎ (03 dự án)
	 
	7.50
	5.91
	1.59
	0.20
	0.35
	0.65
	0.16
	0.01
	 
	 
	 
	 
	0.19
	0.04
	 
	 
	290,300,000
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Đất thủy lợi (01 dự án)
	 
	6.91
	5.91
	1.00
	0.20
	0.35
	0.41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	 
	 
	288,200,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà máy cấp nước Đá Bàng mở rộng (thỏa thuận địa điểm bổ sung)
	Trung tâm NSH và VSMTNT
	xã Long Tân, Huyện Đất Đỏ
	Thu hồi đất bổ sung nhằm phục vụ cho nhu cầu nâng cấp mở rộng sau này.
	6.91
	5.91
	1.00
	0.20
	0.35
	0.41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	Đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
	Ngân sách tỉnh và ODA
	288,200,000
	 
	 
	Công văn số 5622/UBND-VP ngày 04/10/2011 của UBNDtỉnh về việc thỏa thuận địa điểm bổ sung để xây dựng nhà máy cấp nước Đá Bàn tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, đã bồi thường
	Tổng mức đầu tư 288,2 tỷ (trong đó vốn ODA khoảng 3,8 triệu USD); đã ký hiệp định tài trợ giai đoạn phát triển dự án ngày 20/8/2013. Đang thực hiện công tác đấu thầu.
	 

	II
	Đất giao thông (01 dự án)
	 
	0.52
	 
	0.52
	0.00
	0.00
	0.24
	0.16
	0.01
	 
	 
	0.00
	 
	0.12
	 
	 
	 
	1,100,000
	1,100,000
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường D1, D2, D3 khu dân cư 21 ha thị trấn Phước Hải
	UBND huyện Đất Đỏ
	thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
	làm đường giao thông
	0.52
	 
	0.52
	 
	 
	0.24
	0.16
	0.01
	 
	 
	 
	 
	0.12
	 
	đất nhà nước và đất dân
	Ngân sách huyện
	 1,100,000 
	 1,100,000 
	 
	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình ngày 15/7/2015 của UBND huyện Đất Đỏ
	đã thi công hoàn thành
	 

	III
	Đất xử lý chất thải (01 dự án)
	 
	0.07
	 
	0.07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.07
	 
	 
	 
	1,000,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trạm trung chuyển rác
	UBND huyện Đất Đỏ
	thị trấn
Đất Đỏ
	Trạm trung chuyển rác
	0.07
	 
	0.07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.07
	 
	đất
 nhà nước
	ngân sách huyện
	1,000,000
	 
	 
	Thông báo số 178/TB-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh về kết luận của UBND tỉnh tại buồi làm việc với UBND huyện Đất Đỏ về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 29/7/2014 của UBND huyện về việc thỏa thuận địa điểm để khảo sát lập dự án đầu tư 
	 
	đã đưa vào sử dụng

	*
	HUYỆN CÔN ĐẢO (03 dự án)
	 
	12.40
	0.00
	12.40
	 
	7.30
	2.40
	2.30
	 
	 
	 
	0.40
	 
	 
	 
	 
	 
	99,930,000
	 
	8,000,000
	 
	 
	 

	I
	Đất công trình bưu chính viễn thông (01 dự án)
	 
	             0.40 
	                  -   
	          0.40 
	               -   
	              -   
	              -   
	                -   
	              -   
	             -   
	           -   
	         0.40 
	               -   
	             -   
	                -   
	 
	 
	40,930,000
	               -   
	  8,000,000 
	 
	 
	 

	1
	Trạm tiếp sóng chương trình PT-TH tại huyện Côn đảo
	Đài PT-TH Tỉnh
	Côn Đảo
	Trạm tiếp sóng chương trình PT-TH
	 0.40 
	 
	 0.40 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 0.40 
	 
	 
	 
	 đất nhà nước + đất dân 
	 Ngân sách tỉnh 
	 40,930,000 
	 
	 8,000,000 
	Văn bản số 1274/UBND-VP ngày 17/3/2011 về việc thỏa thuận địa điểm để khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng 03 trạm tiếp sóng phát thanh truyền hình của tỉnh tại huyện Côn Đảo và Văn bản số 7464/UBND-VP  ngày 09/10/2014
	 
	dự án đã thi công

	II
	Đất xử lý chất thải (01 dự án)
	 
	3.00
	 
	3.00
	 
	2.30
	0.70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,000,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống xử lý nước thải
	UBND huyện 
Côn Đảo
	Huyện Côn Đảo
	Hệ thống xử lý nước thải tập trung
	3.00
	 
	3.00
	 
	2.30
	0.70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất nhà nước và đất dân
	NSNN
	30,000,000
	 
	 
	văn bản số 5986/UBND-VP ngày 26/8/2013, văn bản số 7784/UBND.VP ngày 11/11/2010 và QĐ 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh BR-VT. KHSDĐất 2015
	 
	 

	III
	Đất ở, tái định cư (01 dự án)
	 
	 
	 
	9.00
	 
	9.00
	 
	5.00
	1.70
	2.30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,000,000
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khu dân cư 9A
	UBND huyện 
Côn Đảo
	Trung tâm Côn Đảo
	Khu tái định cư
	9.00
	 
	9.00
	 
	 5.00   
	 1.70   
	 2.30   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hộ gia đình cá nhân và UBND huyện quản lý
	NSNN
	29,000,000
	 
	 
	1918/UBND-VP ngày 06/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Cấp huyện đã ra thông báo thu hồi đất, đang tiến hành bồi thường, GPMB
	 

	*
	HUYỆN CHÂU ĐỨC (19 dự án)
	 
	 
	 
	49.97
	 
	49.97
	2.18
	 
	30.31
	5.82
	0.03
	 
	 
	11.54
	 
	 
	 
	 
	 
	1,002,251,378
	2,690,000
	168,800,000
	 
	 
	 

	I
	Đất trụ sở cơ quan (07 dự án)
	 
	0.59
	 
	0.59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.50
	 
	 
	 
	 
	 
	1,300,000
	 
	1,300,000
	 
	 
	 

	1
	Thu hồi, giao đất xây dựng trụ sở thôn Hiệp Cường, xã Cù Bị
	Phòng KT-HT huyện Châu Đức
	Xã Cù Bị
	Trụ sở thôn
	0.04
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	 
	 
	 
	đất do Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đang quản lý
	 Ngân sách 
	 
	 
	 
	 
	Hiện trạng đã xây dựng trụ sở thôn
	 

	2
	Thu hồi, giao đất xây dựng trụ sở thôn Việt Cường, xã Cù Bị
	Phòng KT-HT huyện Châu Đức
	Xã Cù Bị
	Trụ sở thôn
	0.02
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	đất do Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đang quản lý
	 Ngân sách 
	 
	 
	 
	 
	Hiện trạng đã xây dựng trụ sở thôn
	 

	3
	Thu hồi, giao đất xây dựng trụ sở thôn Đồng Tiến, xã Cù Bị
	Phòng KT-HT huyện Châu Đức
	Xã Cù Bị
	Trụ sở thôn
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.05
	 
	 
	 
	đất do Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đang quản lý
	 Ngân sách 
	 
	 
	 
	 
	Hiện trạng đã xây dựng trụ sở thôn
	 

	4
	Thu hồi, giao đất xây dựng trụ sở thôn Đồng Tâm, xã Cù Bị
	Phòng KT-HT huyện Châu Đức
	Xã Cù Bị
	Trụ sở thôn
	0.08
	 
	0.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08
	 
	 
	 
	đất do Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đang quản lý
	Ngân sách
	 
	 
	 
	 
	Hiện trạng đã xây dựng trụ sở thôn
	 

	5
	Thu hồi, giao đất xây dựng Cụm văn hóa thôn Việt Cường, - Hiệp Cường xã Cù Bị
	Phòng KT-HT huyện Châu Đức
	Xã Cù Bị
	Trụ sở thôn
	0.07
	 
	0.07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.07
	 
	 
	 
	đất do Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đang quản lý
	Ngân sách
	 
	 
	 
	 
	Hiện trạng đã xây dựng trụ sở thôn
	 

	6
	Thu hồi, giao đất xây dựng trụ sở thôn Chòi Đồng - Phước Chí xã Cù Bị
	Phòng KT-HT huyện Châu Đức
	Xã Cù Bị
	Trụ sở thôn
	0.24
	 
	0.24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.24
	 
	 
	 
	đất do Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đang quản lý
	Ngân sách
	 
	 
	 
	 
	Hiện trạng đã xây dựng trụ sở thôn
	 

	7
	Trụ sở Khu phố 2, thị trấn Ngãi Giao
	Phòng KT-HT huyện Châu Đức
	thị trấn Ngãi Giao
	Trụ sở khu phố
	0.09
	 
	0.09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất nhà nước quản lý
	Ngân sách huyện
	 1,300,000 
	 
	 1,300,000 
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2023/UBND-VP ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh
	đã bồi thường và giải phóng mặt bằng
	 

	II
	Đất giao thông (03 dự án)
	 
	 
	28.56
	 
	28.56
	 
	 
	17.21
	0.36
	 
	 
	 
	10.99
	 
	 
	 
	 
	 
	247,997,000
	 
	40,000,000
	 
	 
	 

	1
	Đường Trung tâm xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức
	Ban QLDA Đầu tư XD huyện
	Xã Bàu Chinh-Láng Lớn
	Đất Giao thông
	13.00
	 
	13.00
	 
	 
	12.01
	0.36
	 
	 
	 
	0.63
	 
	 
	 
	Đất NN quản lý và đất của dân
	Ngân sách Tỉnh
	138,000,000
	 
	10,000,000
	QĐ số 1605/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh v/v bổ sung kế hoạch vốn đầu tư  nuồn vốn NS 2014 
	Đang trình phê duyệt dự án
	 

	2
	Đường vào Bệnh viện Tâm thần tỉnh BR-VT.
	Sở Y tế tỉnh BR-VT
	xã Bình Ba, Đá Bạc
	Đất Giao thông
	1.33
	 
	1.33
	 
	 
	0.32
	 
	 
	 
	 
	1.01
	 
	 
	 
	đất nhà nước quản lý và đất dân
	Ngân sách tỉnh
	 
	 
	 
	Công văn số 4460/UBND-VP ngày 02/7/2013 của UBND tỉnh v/v thoả thuận địa điểm, đã thực hiện thủ tục bồi thường
	 
	 

	3
	Cải tạo, nâng cấp đường Ngãi Giao - Cù Bị, huyện Châu Đức.
	Ban QLDA Đầu tư XD huyện
	NG-BC-KL-XB
	Đất Giao thông
	14.23
	 
	14.23
	 
	 
	4.88
	 
	 
	 
	 
	9.35
	 
	 
	 
	Đất NN quản lý và đất của dân
	Ngân sách TW và Tỉnh
	109,997,000
	 
	30,000,000
	QĐ số 2521/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh V/v phê duyệt dự án đầu tư
	Đang trình ký bản đồ thu hồi đất
	 

	III
	Đất thủy lợi (01 dự án)
	 
	 
	2.84
	 
	2.84
	 
	 
	 
	2.84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432,110,000
	2,690,000
	70,000,000
	 
	 
	 

	1
	Kênh mương nội đồng hồ Sông Ray
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Xã Đá Bạc, xã Suối Rao
	Đất thủy lợi
	2.84
	 
	2.84
	 
	 
	 
	2.84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân, đất Nhà nước
	Ngân sách tỉnh
	432,110,000
	2,690,000
	70,000,000
	QĐ số 830/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT
	Lập thủ tục thu hồi đất và lập thủ tục đấu thầu tư vấn khảo sát TKBVTC. Dự kiến khởi công quý IV/2014.
	Tổng mức đầu tư toàn tỉnh

	IV
	Đất giáo dục (04 dự án)
	 
	 
	5.61
	 
	5.61
	0.92
	 
	4.30
	0.34
	 
	 
	 
	0.05
	0.00
	 
	 
	 
	 
	251,421,378
	 
	40,000,000
	 
	 
	 

	1
	Trường Mầm non xã Bình Trung, huyện Châu Đức
	Ban QLDA Đầu tư XD huyện
	Xã Bình Trung
	Đất giáo dục
	1.26
	 
	1.26
	0.92
	 
	 
	0.34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất của dân
	Ngân sách Tỉnh
	68,236,378
	 
	10,000,000
	QĐ số 1998/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND tỉnh V/v phê duyệt dự án đầu tư
	Đang lập phương án BT
	 

	2
	Mở rộng, nâng cấp Trường THPT Trần Phú, huyện Châu Đức.
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh BR-VT
	Xã Kim Long
	Đất giáo dục
	1.00
	 
	1.00
	 
	 
	0.95
	 
	 
	 
	 
	0.05
	 
	 
	 
	Đất NN quản lý và đất của dân
	Ngân sách
	58,000,000
	 
	10,000,000
	Công văn số 1248/UBND-VP ngày 01/3/2013 của UBND tỉnh v/v thoả thuận địa điểm, đã quyết định phê duyệt dự án đầu tư
	Đã thông báo thu hồi đất, đang khảo sát giá đất để bồi thường
	 

	3
	Trường TH Lê Hồng Phong (địa điểm mới)
	Ban QLDA Đầu tư XD huyện
	Xã Kim Long
	Đất giáo dục
	2.19
	 
	2.19
	 
	 
	2.19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất của tổ chức đang sử dụng
	Ngân sách Tỉnh
	 60,000,000 
	 
	 5,000,000 
	Công văn số 4319/UBND-VP ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh v/v thỏa thuận địa điểm, đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 2935/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh
	 
	 

	4
	Trường Mầm non xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức
	Ban QLDA Đầu tư XD huyện
	Xã Xuân Sơn
	Đất giáo dục
	1.16
	 
	1.16
	 
	 
	1.16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất của dân
	Ngân sách Tỉnh
	65,185,000
	 
	15,000,000
	QĐ số 2439/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh V/v phê duyệt dự án đầu tư
	Đang lập phương án BT
	 

	 V 
	 Đất văn hóa (01 dự án) 
	 
	             0.50 
	                  -   
	          0.50 
	               -   
	              -   
	              -   
	           0.50 
	              -   
	             -   
	           -   
	              -   
	               -   
	             -   
	                -   
	 
	 
	25,000
	               -   
	10,000,000
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm Văn hóa HTCĐ xã Nghĩa Thành
	Ban QLDA Đầu tư XD huyện
	Xã Nghĩa Thành
	Đất cơ sở VH
	0.50
	 
	0.50
	 
	 
	 
	0.50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất của dân
	Ngân sách huyện
	 25,000,000 
	 
	 10,000,000 
	QĐ số 1537/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt kế hoạch vốn chuyển tiếp và bổ sung 2014
	 
	 

	VI
	Đất chợ (01 dự án)
	 
	 
	3.07
	 
	3.07
	1.26
	 
	 
	1.78
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,000,000
	 
	3,000,000
	 
	 
	 

	1
	Chợ xã Suối Nghệ và đường vào chợ
	Phòng KT-HT huyện Châu Đức
	Xã Suối Nghệ
	Đất chợ+đất giao thông
	3.07
	 
	3.07
	1.26
	 
	 
	1.78
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất của dân
	Ngân sách 
	20,000,000
	 
	3,000,000
	Công văn số 4033/UBND-VP ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh v/v thoả thuận địa điểm, quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND huyện Châu Đức giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015
	 
	 

	VII
	Đất ở, tái định cư: (02 dự án)
	 
	 
	8.80
	 
	8.80
	 
	 
	8.80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,423,000
	 
	4,500,000
	 
	 
	 

	1
	Khu Tái định cư xã Kim Long
	Phòng KT-HT huyện Châu Đức
	Xã Kim Long
	Khu Tái định cư
	4.66
	 
	4.66
	 
	 
	4.66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất NN quản lý và đất của dân
	Ngân sách 
	12,723,000
	 
	1,500,000
	Công văn số 3812/UBND-VP ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh v/v thoả thuận địa điểm, quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND  huyện Châu Đức giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015
	Đang điều tra, khảo sát, đo đạc
	đang khảo sát giá bồi thường

	2
	Khu Tái định cư cho đồng bào dân tộc tại xã Bình Ba
	Phòng KT-HT huyện Châu Đức
	Xã Bình Ba
	Khu Tái định cư
	4.14
	 
	4.14
	 
	 
	4.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất Nhà nước quản lý 
	Ngân sách 
	11,700,000
	 
	3,000,000
	Công văn số 2254/UBND-VP ngày 10/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thoả thuận địa điểm, quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND huyện Châu Đức giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015
	 
	đang khảo sát giá bồi thường

	*
	HUYỆN XUYÊN MỘC (02 dự án)
	 
	57.00
	1.00
	56.00
	1.38
	2.90
	46.12
	5.60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,000,000
	 
	12,000,000
	 
	 
	 

	I
	Đất thủy lợi: (02 dự án)
	 
	 
	57.00
	1.00
	56.00
	1.38
	2.90
	46.12
	5.60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,000,000
	 
	12,000,000
	 
	 
	 

	1
	Công trình nạo vét khơi thông sông Hỏa
	UBND huyện Xuyên Mộc
	TT. Phước Bửu, xã Xuyên Mộc, Bông Trang, Hòa Hiệp và Hòa Hội
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	54.62
	 
	54.62
	 
	2.90
	46.12
	5.60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất của dân
	Ngân sách
	12,000,000
	 
	12,000,000
	QĐ số 2160/QĐ-UBND Tỉnh. Danh mục DA TH đất năm 2015 của BQL Dự án ĐTXD huyện XM, 12/9/2014. Tổng hợp vốn đầu tư XDCB năm 2014 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. 
	 
	 

	2
	Hệ thống kênh tiêu Bàu So
	Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi
	 Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc 
	Mở rộng khu tưới và hỗ trợ tưới cho hồ Tầm Bó
	2.38
	1.00
	1.38
	1.38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất công trình và hộ gia đình.
	Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp)
	15,000,000
	 
	 
	VB số 232/UBND-VP ngày 19/01/2011; UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại QĐ số 1425/QĐ.UBND ngày 11/7/2014.
	 Đang chờ hướng dẫn đấu thầu
	 

	 
	TỔNG: 71 DỰ ÁN
	 
	 
	 
	352.94
	24.30
	253.18
	11.98
	11.05
	140.96
	35.67
	8.41
	6.74
	 
	15.64
	0.00
	0.99
	0.82
	 
	 
	7,518,652,077
	2,690,000
	460,653,400
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 02:DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Thu hồi đất để giao đất cho các cơ sở tôn giáo)

(Kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày16/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
	Stt
	Tên dự án
	Chủ đầu tư/Quản lý
	Địa điểm
 (Xã, huyện)
	Mục đích sử dụng
	Diện tích (ha) 
	Loại hiện trạng SDĐ thu hồi trong 2015 (ha) *
	Nguồn gốc đất (**)
	Vốn đầu tư (1.000 Đồng) 
	Căn cứ pháp lý (Chủ trương, TTĐĐ,..)
	Tiến độ thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng DT dự án
	Đã thực hiện
	Dự kiến thu hồi 2015
	Đất lúa
	Đất rừng
	Đất cây lâu năm
	Đất cây hàng năm
	Đất ở
	Đất nuôi trồng thủy sản
	Đất diêm nghiệp
	Đất chuyên dùng
	Đất sông ngòi, kênh rạch
	Đất chưa sử dụng
	Đất khác
	
	Nguồn vốn (***)
	 Tổng  
	 Đã thực hiện 
	 Dự kiến 2015 
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	 (22) 
	 (23) 
	 (24) 
	(25)
	(26)
	(27)

	I.
	Thành phố Vũng Tàu (02 dự án)
	 
	                       1.08 
	                             -   
	                     1.08 
	                       -   
	                           -   
	                      0.98 
	                           -   
	                            0.10 
	                           -   
	                       -   
	                           -   
	                            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nam Sơn Tự
	Nam Sơn Tự
	Phường 6
	Cơ sở tôn giáo
	0.98
	 
	0.98
	 
	 
	0.98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Văn bản số 5275/UBND-VP ngày 05/8/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương và lộ trình giao đất cho cơ sở Nam Sơn Tự
	 
	 

	2
	Chi hội Tin Lành 
	Chi hội Tin Lành 
	Phường 3
	Cơ sở tôn giáo
	0.10
	 
	0.10
	 
	 
	 
	 
	0.10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Văn bản số 6750/UBND-VP ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh; Văn bản số 9022/UBND-VP ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
	 
	 

	II
	Huyện Tân Thành (127 dự án)
	 
	70.83
	 
	70.83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	58 cơ sở tôn giáo
	 
	Tân Thành
	tôn giáo
	47.54
	 
	47.54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất của dân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Văn bản 2183/UBND-VP ngày 14/4/2010 của Ủ UBND tỉnh BR-VT về việc hợp thức hóa các cơ sở tôn giáo xây dựng trái luật trên địa bàn tỉnh
	2015
	cơ sở tôn giáo đã xây dựng, UBND tỉnh có chủ trương cho hợp thức hóa

	2
	38 cơ sở tôn giáo
	 
	Tân Thành
	tôn giáo
	11.80
	 
	11.80
	Vị trí các cơ sở tôn giáo được xác định khi các cơ cơ sở tôn giáo làm thủ tục đất đai và được cơ quan thẩm quyền xác nhận
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Văn bản 7452/UBND-VP ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh BR-VT về việc giải quyết hợp thức hóa các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh
	2015
	cơ sở tôn giáo đã xây dựng, UBND tỉnh có chủ trương cho hợp thức hóa

	3
	28 cơ sở tôn giáo
	 
	Tân Thành
	tôn giáo
	8.09
	 
	8.09
	Vị trí các cơ sở tôn giáo được xác định khi các cơ cơ sở tôn giáo làm thủ tục đất đai và được cơ quan thẩm quyền xác nhận
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Văn bản 6739/UBND-VP ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh BR-VT về việc giải quyết hợp thức hóa các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh
	2015
	cơ sở tôn giáo đã xây dựng, UBND tỉnh có chủ trương cho hợp thức hóa

	4
	Tòa Giám mục Bà Rịa
	 
	Phước Hòa
	tôn giáo
	1.88
	 
	1.88
	Vị trí cơ sở tôn giáo được xác định khi cơ cơ sở tôn giáo làm thủ tục đất đai và được cơ quan thẩm quyền xác nhận
	 
	 
	 
	 
	Đất của dân
	 
	 
	 
	 
	CV số 4403/UBND-VP ngày 13/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT
	2015
	cơ sở tôn giáo đã xây dựng, UBND tỉnh có chủ trương cho hợp thức hóa

	5
	Chùa Bửu Thiên
	 
	Mỹ Xuân
	tôn giáo
	0.25
	 
	0.25
	Vị trí cơ sở tôn giáo được xác định khi cơ cơ sở tôn giáo làm thủ tục đất đai và được cơ quan thẩm quyền xác nhận
	 
	 
	 
	 
	Đất của dân
	 
	 
	 
	 
	CV số 409/UBND-VP ngày 22/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT
	2015
	cơ sở tôn giáo đã xây dựng, UBND tỉnh có chủ trương cho hợp thức hóa

	6
	Chùa Đại Tòng Lâm
	 
	Phú Mỹ
	tôn giáo
	1.27
	 
	1.27
	Vị trí cơ sở tôn giáo được xác định khi cơ cơ sở tôn giáo làm thủ tục đất đai và được cơ quan thẩm quyền xác nhận
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quyết định số 4727/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Đại Tòng Lâm
	2015
	cơ sở tôn giáo đã xây dựng, UBND tỉnh có chủ trương cho hợp thức hóa

	III
	Huyện Long Điền (02 dự án)
	 
	0.39
	 
	0.39
	 
	 
	 
	0.04
	 
	 
	 
	0.35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khôi phục Chùa Kim Sơn Tự (Chùa Đá Vàng), xã Tam Phước, huyện Long Điền
	Tu sĩ Trần Quang Tua là người đại diện
	Tam Phước
	Cơ sở tôn giáo
	0.35
	 
	0.35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.35
	 
	 
	 
	Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	   -   Ngày 07/12/2009, UBND tỉnh BR-VT có Công văn số 7999/UBND-VP về việc Chùa Kim Sơn Tự (Chùa Đá Vàng) tại xã Tam Phước, huyện Long Điền xin khôi phục.
    -  Ngày 02/4/2013, UBND tỉnh BR-VT có Công văn số 2039/UBND-VP về việc Chùa Kim Sơn Tự (Chùa Đá Vàng), huyện Long Điền xin cấp giấy CNQSDĐ.
	 
	 

	2
	Giáo xứ Phước Tỉnh
	Giáo xứ Phước Tỉnh
	Phước Tỉnh
	Cơ sở tôn giáo
	0.04
	 
	0.04
	 
	 
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đất dân
	 
	 
	 
	 
	 - Công văn số 9122/UBND-VP ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT về việc giáo xứ Phước Tỉnh, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền xin giao đất để sử dụng vào mục đích sinh hoạt tôn giáo. (VB chấp thuận chủ trương)
 - Công văn số 2432/UBND-VP ngày 18/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT về việc thỏa thuận địa điểm để làm thủ tục đất đai sử dụng vào mục đích tôn giáo tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.
	 
	 

	IV
	Huyện Châu Đức (01 dự án)
	 
	0.67
	 
	0.67
	 
	 
	0.67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xin giao đất phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo
	Giáo xứ Kim Long
	Xã Kim Long
	Đất tôn giáo
	0.67
	 
	0.67
	 
	 
	0.67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đất của dân trả lại NN quản lý
	 
	 
	 
	 
	Công văn số 458/UBND-VP ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấp thuận chủ trương giao đất
	Đang lập HS xin giao đất
	 

	 
	TỔNG:   132 DỰ ÁN
	 
	72.97
	 
	72.97
	 
	 
	1.65
	0.04
	0.10
	 
	 
	0.35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CẬP NHẬT VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CỦA CẤP HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

	Stt
	Tên dự án
	Chủ đầu tư/Quản lý
	Địa điểm
 (Xã, huyện)
	Mục đích sử dụng
	Tổng diện tích dự án (ha)
	QHSDĐ đến 2020
	Kế hoạch sử dụng đất 2015 cấp huyện
	Căn cứ pháp lý (Chủ trương, TTĐĐ,..)
	Tiến độ thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	Trường Mầm non xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức
	Ban QLDA Đầu tư XD huyện
	Xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức
	Đất giáo dục
	1.16
	đất nông nghiệp (cây lâu năm)
	đất giáo dục
	QĐ số 2439/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch sử dụng đất 2015 huyện Châu Đức
	Đang lập phương án BT
	 

	2
	Trường TH Lê Hồng Phong (địa điểm mới)
	Ban QLDA Đầu tư XD huyện
	Xã Kim Long, huyện Châu Đức
	Đất giáo dục
	2.19
	đất nông nghiệp (cây lâu năm)
	đất giáo dục
	Công văn số 4319/UBND-VP ngày 25/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thỏa thuận địa điểm
	 
	 

	3
	Trại chăn nuôi Hồ Văn Nam
	UBND xã Bưng Riềng
	Xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc
	Đất nông nghiệp khác
	18.50
	đất nông nghiệp (cây lâu năm)
	đất nông nghiệp khác
	kế hoạch sử dụng đất 2015 huyện Xuyên Mộc
	 
	 

	4
	Hệ thống kênh tiêu Bàu So
	Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi
	 Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc 
	đất thủy lợi
	2.40
	đất nông nghiệp + đất ở + đất giao thông 
	đất thủy lợi
	UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại QĐ số 1425/QĐ.UBND ngày 11/7/2014.
	 
	 

	5
	Mở rộng Khách sạn Đồi dừa
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đồi dừa Hoàn Mỹ
	Phường 2, thành phố Vũng Tàu
	đất thương mại dịch vụ
	1.45
	đất rừng phòng hộ
	đất thương mại dịch  vụ
	văn bản số 9533/UBND-VP này 12/12/2014 của UBND tỉnh v/v mở rộng Khách sạn Đồi Dừa tại phường 2 TP Vũng Tàu của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đồi Dừa Hoàn Mỹ
	 
	 

	6
	Mở rộng Cảng quốc phòng Quân khu 7 
	Bộ tư lệnh Quân khu 7
	Phường 11
	Quốc phòng
	0.63
	đất ở 
	đất quốc phòng
	Văn bản số 4331/UBND-VP ngày 17/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Văn bản số 5663/UBND-VP ngày 10/9/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	 
	 

	7
	Nâng cấp Nhà máy nước Châu Pha
	Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn
	xã Châu Pha, huyện Tân Thành
	đất thủy lợi
	1.40
	đất nông nghiệp (trồng cây hàng năm)
	đất thủy lợi
	Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 về việc phê duyệt dự án đầu tư, Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015, kế hoạch sử dụng đất 2015 huyện Tân Thành
	đã hoàn thành công tác bồi thường
	 

	 
	Tổng: 07 dự án
	 
	 
	 
	27.73
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